
FlowCom Mechanical Technology Co., Ltd.                                            www.flowcomtech.com 

WG02 Đầu ra hàn (Rãnh Ép) 

● Phạm vi kích thước:1-1/4″ đến 6″ đầu ra 
● Vật liệu: Thép cacbon 

● Kết nối: Tạo rãnh bằng phương pháp cắt 

● Chứng nhận UL/ULC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÁNH HÀN 

 

Outlet Size 
Header Size 

Dimensions 
Wt. 

Nominal Size O.D. C D F 

in. DN mm in. DN mm mm mm kg 

11/4" 32 42.4 

11/4" 32 76 36. 2.8  

11/2" 40 76 37 2.8  

2" 50 76 37 2.8  

21/2" 65 76 37 2.8  

3"~4" 80~100 76 37 2.8  

5"~8" 125~200 76 37 2.8  

11/2" 40 48.3 

11/2" 40 76 43 2.8  

2" 50 76 43 2.8  

21/2" 65 76 43 2.8  

3"~4" 80~100 76 43 2.8  

5"~8" 125~200 76 43 2.8  

2" 50 60.3 

2" 50 76 55 2.8  

21/2" 65 76 55 2.8  

3" 80 76 55 2.8  

4" 100 76 55 2.8  

5" 125 76 55 2.8  

6" 150 76 55 2.8  

8" 200 76 55 2.8  

21/2" 65 73.0/76.1 

21/2" 65 76 67/70 3.0  

3" 80 76 67/70 3.0  

4" 100 76 67/70 3.0  

5" 125 76 67/70 3.0  

6" 150 76 67/70 3.0  

8" 200 76 67/70 3.0  

3" 80 88.9 

3" 80 76 83 3.0  

4" 100 76 83 3.0  

5" 125 76 83 3.0  

6" 150 76 83 3.0  

8" 200 76 83 3.0  

4" 100 114.3 

4" 100 102 108 3.0  

5" 125 102 108 3.0  

6" 150 102 108 3.0  

8" 200 102 108 3.0  

6" 150 165.1/168.3 
6" 150 102 158/162 3.4  

8" 200 102 158/162 3.4  

 


